
1 A2-88 167032 Hứa Thị Trâm Anh 13/10/1994 Cần Thơ LC16DUO01

2 A2-89 160083 Huỳnh Thanh Bước 01/01/1989 Trà Vinh LT16DUO02

3 A2-90 167296 Nguyễn Thị Diệu 28/04/1989 An Giang LT16DUO12

4 A2-91 160153 Lê Trần Thùy Dương 04/09/1982 Đồng Tháp LT17DUO06

5 A2-92 160092 Nguyễn Dương Trường Duy 25/12/1987 Tiền Giang LT16DUO02

6 A2-93 160080 Tăng Bá Duy 20/08/1990 An Giang LT16DUO02

7 A2-94 176323 Trương Thị Ngọc Giàu 11/12/1991 An Giang LT17DUO04

8 A2-95 176355 Đặng Ngọc Hân 12/12/1990 Sóc Trăng LT17DUO04

9 A2-96 1541100134 Dương Văn Hậu 01/01/1991 An Giang LT15DUO03

10 A2-97 170267 Nguyễn Huỳnh Hoa 11/07/1993 An Giang LT17DUO02

11 A2-98 160087 Nguyễn Bá Hoàng 02/03/1983 Vĩnh Long LT16DUO02

12 A2-99 176248 Lê Hoàng Nguyễn Quốc Huy 11/02/1988 An Giang LT17DUO04

13 A2-100 1541100377 Trịnh Thái Huy 12/11/1991 An Giang LT16DUO06

14 A2-101 176112 Trần Đỗ Ngọc Huyền 24/07/1994 Cần Thơ LT17DUO04

15 A2-102 167177 Mai Hoàng Thúc Khang 03/10/1991 Vĩnh Long LT16DUO11

16 A2-103 167048 Nguyễn Quốc Khang 1988 Trà Vinh LT16DUO09

17 A2-104 176189 Trịnh Trung Kiên 19/10/1991 Bạc Liêu LT17DUO04

18 A2-105 175604 Bùi Thị Thùy Linh 22/07/1992 Hậu Giang LT17DUO02

19 A2-106 155314 Huỳnh Thị Tuyết Mai 29/10/1981 An Giang LT15DUO11

20 A2-107 167165 Nguyễn Diễm My 17/06/1991 Kiên Giang LT16DUO11

21 A2-108 160131 Phan Thị Mỹ 26/04/1988 An Giang LT16DUO02

22 A2-109 160139 Lưu Hồng Mai Ngọc 13/06/1981 Kiên Giang LT16DUO02

23 A2-110 160110 Nguyễn Hồng Ngọc 17/08/1990 Hậu Giang LT16DUO02

24 A2-111 167225 Nguyễn Thành Ngọc 23/10/1988 Kiên Giang LT16DUO12

25 A2-112 160079 Trần Bảo Ngọc 20/04/1995 Cà Mau LT16DUO02

26 A2-113 166967 Dương Mỹ Nhân 09/01/1993 Cà Mau LC16DUO01

27 A2-114 165527 Nguyễn Trung Phát 06/03/1995 Long An LT16DUO07

28 A2-115 165526 Ca Văn Phụng 25/10/1994 Bạc Liêu LT16DUO07

29 A2-116 155187 Đỗ Kim Phụng 30/11/1992 Cần Thơ LT15DUO09

30 A2-117 167299 Trần Minh Tâm 08/07/1995 An Giang LT16DUO12

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ ANH VĂN
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31 A2-118 155286 Lâm Kim Thảo 20/01/1990 Cà Mau LT15DUO11

32 A2-119 160069 Huỳnh Ngọc Minh Thi 27/12/1993 Cần Thơ LT16DUO02

33 A2-120 160121 Sơn Vút Thi 20/03/1983 An Giang LT16DUO02

34 A2-121 160146 Nguyễn Lệ Thu 12/05/1980 Cà Mau LT16DUO03

35 A2-122 167187 Nguyễn Thị Thủy Tiên 21/09/1993 Cà Mau LC16DUO01

36 A2-123 160172 Phạm Thị Thủy Tiên 01/06/1995 Cần Thơ LT16DUO03

37 A2-124 167000 Âu Nhựt Trường 17/05/1983 Tiền Giang LT16DUO11

38 A2-125 167233 Nguyễn Hoàng Tuấn 12/12/1985 Hậu Giang LT16DUO12

39 A2-126 167180 Lê Thanh Tùng 19/04/1976 Đồng Tháp LT16DUO11

40 A2-127 167294 Phan Thị Thu Tuyền 08/04/1977 An Giang LT16DUO12

41 A2-128 167157 Phạm Thị Tường Vi 05/09/1995 Cà Mau LT16DUO11

42 A2-129 160169 Trần Hữu Vịnh 18/01/1990 Cà Mau LT16DUO03

43 A2-130 167301 Phan Hồ Vũ 16/10/1975 An Giang LT16DUO12


